
Stt Họ và tên Ngày sinh

Giới

tính Trường THCS

Tổng

điểm

1 Huỳnh Minh Thiện 23/09/2010 Nam Trường THCS An Lục Long 24,75

2 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 11/05/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 23,75

3 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 11/12/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 21,75

4 Nguyễn Minh Trí 24/06/2010 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 21,50

5 Hồ Thị Trúc Giang 11/01/2010 Nữ Trường THCS Long Trì 21,25

6 Nguyễn Thùy Vân 25/02/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 21,25

7 Phạm Kim Tài 05/12/2010 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 21,00

8 Nguyễn Ngọc Trúc Linh 11/05/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 20,00

9 Nguyễn Thanh Trọng Nghĩa 02/09/2009 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 19,75

10 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 13/05/2010 Nữ Trường THCS Vĩnh Công 19,00

11 Lê Phạm Trâm Anh 14/06/2010 Nữ Trường THCS Thanh Phú Long 19,00

12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/03/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 18,25

13 Nguyễn Nhã Vy 29/09/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 18,00

14 Đỗ Lê Trung Hiếu 02/02/2010 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 17,75

15 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 20/08/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 17,50

16 Huỳnh Thanh Trọng 22/09/2010 Nam Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 17,25

17 Lê Ngọc Đoan Trang 09/04/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 17,25

18 Lê Ngọc Bảo Quỳnh 15/09/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 17,00

19 Phan Nguyễn Thanh Hương 03/10/2010 Nữ Trường THCS Long Trì 17,00

20 Hồ Hoàng Anh Thư 09/12/2010 Nữ Trường THCS Thanh Phú Long 17,00

21 Trần Phú Khang 15/01/2010 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 16,75

22 Trần Thị Mộng Tuyền 28/11/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 16,50

23 Võ Ngọc Tường Vy 08/10/2009 Nữ Trường THCS Thanh Phú Long 16,50

24 Nguyễn Võ Tường Vy 18/01/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 16,25

25 Trần Yến Vy 13/06/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 16,25

26 Võ Nguyễn Tường Vy 26/05/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 16,00

27 Lê Minh Lâm 19/02/2010 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 15,25

28 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/09/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 15,00

29 Nguyễn Hồng Kim Xuyến 09/02/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 14,75

30 Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh 25/08/2010 Nữ Trường THCS Thanh Phú Long 14,25

31 Châu Thị Kim Yến 29/08/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 13,75

32 Phan Hồ Ngọc Trang 29/12/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 13,75

33 Huỳnh Đoàn Anh An 05/07/2010 Nam Trường THCS Vĩnh Công 13,50

34 Lê Võ Minh Ngân 14/07/2010 Nữ Trường THCS Long Trì 13,50

35 Nguyễn Trình Trúc Quỳnh 28/07/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 13,50

36 Kiều Quang Khánh 28/11/2010 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 13,00

37 Phan Tấn Nhẫn 13/11/2010 Nam Trường THCS Long Trì 13,00

38 Trần Tống Bảo Nghi 06/03/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 13,00

39 Phùng Thị Thuỷ Tiên 09/10/2010 Nữ Trường THCS Long Trì 12,75

40 Trần Thị Yến Thanh 02/07/2010 Nữ Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 12,50

41 Nguyễn Xuân Mai 18/02/2010 Nữ Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 11,75

42 Phạm Thanh Phú 26/07/2010 Nam Trường THCS Nguyễn Văn Thăng 11,50

43 Nguyễn Thành Đạt 08/11/2009 Nam Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 11,25

44 Nguyễn Ngọc Gia Hân 01/12/2009 Nữ Trường THCS Vĩnh Công TT

Tổ hợp Xã hội 2:  Địa lý, Âm nhạc, Công nghệ (Công nghệ và Thiết kế), Tin học

Chuyên đề học tập: Toán, Ngữ văn, Địa lý

Tổng cộng danh sách có 44 học sinh./.
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